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STT SBD Tài khoản            Họ và  tên 
 Giới 

tính 
Ngày sinh Nơi sinh 

Ghi 

chú 

1 01 21L3053029 Nguyễn Quốc Bảo Nam 20/07/2000 Quảng Ngãi  

2 02 21L3053002 Alăng Bưng Nam 01/01/1983 Quảng Nam  

3 03 21L3053003 Đặng Công Chương Nam 02/02/1988 Quảng Nam  

4 04 21L3053004 Trần Văn Công Nam 20/10/1988 Quảng Nam  

5 05 21L3053005 Bríu Cường Nam 27/05/1993 Quảng Nam  

6 06 21L3053030 Alăng Đhóc Nam 18/05/1988 Quảng Nam  

7 07 21L3053008 Đinh Thị Hà Nữ 12/02/1996 Quảng Ngãi  

8 08 21L3053009 
Nguyễn Phước 

Việt 

Hải 
Nam 28/02/1988 Quảng Nam 

 

9 09 21L3053010 Nguyễn Thị Hậu Nữ 01/08/1988 Quảng Nam  

10 10 20L3053001 Đinh Văn Hoàng Nam 28/08/1997 Quảng Ngãi  

11 11 21L3053013 Thái Trung Kiên Nam 08/09/1983 Hà Tĩnh  

12 12 21L3053016 Nguyễn Lê Anh Luân Nam 16/07/1993 Đà Nẵng  

13 13 21L3053031 Pơ Loong Mun Nam 21/11/1990 Quảng Nam  

14 14 21L3053018 Zơrâm Nhố Nam 26/02/1996 Quảng Nam  

15 15 21L3053021 Nguyễn Hồng Sum Nam 23/02/1989 Quảng Nam  

16 16 21L3053023 Hồ Văn Thào Nam 30/04/1995 Quảng Nam  

17 17 22N180901 Huỳnh Đình Tuân Nam 04/10/1989 Thừa Thiên Huế  

18 18 21L3053033 Hồ Văn Viên Nam 10/03/1999 Quảng Nam  

19 19 21L3053027 Nguyễn Đình Vinh Nam 31/05/1995 Quảng Nam  

20 20 21L3053028 Nguyễn Văn Vĩnh Nam 22/06/1998 Quảng Nam  

Dánh sách này có 20 thí sinh  

 Thừa Thiên Huế, ngày 15 tháng 9 năm 2022 

 CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG Ban thư ký 

BMT.05.2 Danh sách dự thi 


